
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,257.50 0.23% 11.11%
HNX 227.07 -0.21% -1.27%
VN30 1,317.77 0.27% 16.45%
UPCOM 93.39 0.71% 6.63%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -4.69
Tổng GTGD (tỷ) 15,450.35 -43.56% -18.24%

INTRADAY VNINDEX 20/12/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,060 0.04% 18.07%
FUEMAV30 15,960 0.25% 18.66%
FUESSV30 16,370 -0.24% 18.11%
FUESSV50 19,710 0.77% 16.08%
FUESSVFL 21,160 0.09% 15.00%
FUEVFVND 32,980 0.43% 26.70%
FUEVN100 17,630 -0.11% 15.46%

VN30F2501 1,321.2 0.24%
VN30F2502 1,324.0 0.64%
VN30F2503 1,325.0 0.31%
VN30F2506 1,329.8 0.44%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,701.90 -0.29% 15.65%
Shanghai 3,368.07 -0.06% 13.70%
Hang Seng 19,720.70 -0.16% 17.47%
Kospi 2,404.15 -1.30% -9.95%
BSE Sensex 78,041.59 -1.46% 8.55%
STI (Singapore) 3,728.76 -0.83% 15.44%
SET (Thái Lan) 1365.07 -0.90% -4.77%
Dầu Brent ($/thùng) 72.14 -0.48% -6.34%
Vàng ($/ounce) 2,605.74 0.22% 25.47%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.09% 139 49
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.40% 3 52

TPCP - 10 năm 2.82% 6             65

USD/VND 25,540               0.08% 4.20%

EUR/VND 27,065               -0.75% -1.14%

CNY/VND 3,556                 -0.11% 2.30%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
20/12/2024

Thị trường châu Á phần lớn giảm điểm vào thứ Sáu, khi nhà đầu tư đánh giá dữ

liệu lạm phát từ Nhật Bản và quyết định lãi suất từ Trung Quốc. Theo đó, Ngân

hàng Nhân dân Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất cơ bản cho vay vào thứ Sáu,

với lãi suất kỳ hạn một năm ở mức 3,1% và kỳ hạn năm năm ở mức 3,6%. Đáng

chú ý, Nhật Bản cũng công bố số liệu lạm phát tháng 11 ở mức 2.7%.

Tỷ giá USD tiếp tục tăng trong hôm nay nhưng chỉ nằm ở một số ngân hàng tại

chiều mua. Hiện giá chào mua USD nằm trong khoảng 25.189 - 25.267

VND/USD, trong đó Techcombank là nhà băng có giá mua USD cao nhất. Hôm

nay, SBV tiếp tục bán hơn 650 triệu USD để kìm hãm đà tăng của tỷ giá

USD/VND. Tính từ 18/12 đến nay, SBV đã bán tổng cộng gần 2 tỷ USD.

Ngày thực hiện

VNIndex ngược dòng Châu Á hồi phục nhẹ trong ngày cơ cấu ETF. Hầu như toàn

bộ các nhóm ngành đều tăng điểm hôm nay, trong đó tích cực nhất là nhóm

viễn thông, thực phẩm đồ uống và công nghệ.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 92,500     0.11% -0.64% 2,164,844        2,002,230        
BID 46,450     0.00% 0.11% 4,972,625        5,264,560        
CTG 36,150     -0.14% -0.55% 7,287,255        7,886,694        
TCB 23,800     0.21% -2.26% 11,628,689     12,958,070      
VPB 18,900     0.53% -1.31% 16,016,286     16,571,883      
MBB 24,000     0.63% -1.03% 15,045,703     7,901,224        
HDB 23,400     -0.43% -1.27% 10,650,244     10,650,767      
TPB 15,900     -0.63% -2.15% 9,469,760        12,066,272      
STB 33,850     -0.15% -0.44% 12,536,919     11,530,176      
VIB 18,950     0.26% -1.56% 8,857,195        7,645,153        
ACB 24,800     0.00% -1.39% 11,350,882     8,482,675        
SHB 10,150     -0.49% -2.40% 30,385,343     30,680,468      

SSB 16,700     1.21% -3.75% 2,217,970        3,064,909        
GAS 68,600     0.15% 0.29% 975,373           817,063            

POW 12,200     -1.61% -0.41% 15,567,546     15,435,389      
PLX 39,000     -1.02% 0.78% 1,428,073        1,533,096        
VIC 40,500     0.50% -0.74% 3,443,915        4,369,018        

VHM 40,350     0.37% -0.74% 7,064,569        6,463,587        
VRE 17,050     0.00% -1.73% 9,688,499        7,170,026        
VNM 65,000     1.72% 1.25% 5,778,325        7,603,399        
MSN 70,300     -0.14% -1.13% 5,619,340        4,819,015        
SAB 56,500     -0.70% -1.57% 1,576,724        1,201,924        
BCM 67,700     1.80% 0.00% 339,063           403,839            
BVH 51,200     -2.29% -3.76% 3,111,266        2,091,423        
VJC 99,200     -0.80% -3.13% 1,687,493        1,456,007        
FPT 149,500  0.95% 0.00% 6,625,631        6,202,470        
MWG 60,600     1.34% -0.66% 7,079,342        7,701,786        
GVR 30,900     0.00% -1.59% 2,505,609        2,781,915        
SSI 26,250     0.19% 1.74% 23,105,481     24,906,709      
HPG 26,700     -0.56% -1.84% 29,414,294     34,018,251      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

TPB: Tính đến ngày 30/11, TPBank đã đạt hơn 7.100 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gần 

28% so với cuối năm trước, tính tới mốc này, lợi nhuận của TPBank đã cao hơn 

lợi nhuận của cả năm 2023, dự kiến cả năm 2024 sẽ tăng 34% so với năm 2023.

Nội dung

HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP 2024 lên 7%, năm 2025 giữ nguyên mức 6,5%;

Tổng thống Putin khẳng định kinh tế Nga phát triển ổn định và bền vững;

Đốc thúc tiến độ dự án trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên bảo đảm điện cho miền Bắc;

Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản.

Trump dọa áp thuế lên EU nếu không mua dầu khí từ Mỹ;

Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế năm 2025;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

PLX: Petrolimex và Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia ký kết Bản 

ghi nhớ hợp tác triển khai Đề án 996 về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường 

trong sản xuất, kinh doanh xăng dầu.

VHM: Nomura Real Estate và Vinhomes đã và đang tiếp tục mở rộng hợp tác 

phát triển dự án bất động sản tại Vinhomes Royal Island và Vinhomes Grand 

Park.

VNM: Cổ phiếu VNM của Vinamilk bất ngờ được khối ngoại mua ròng mạnh tới 

126 tỷ trong ngày hôm nay.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BCM: Ngày 18/12, Thống đốc tỉnh Yamaguchi, ông Muraoka Tsugumasa, cùng 

đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại Becamex IDC.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,257.50 0.23% 11.11%
HNX 227.07 -0.21% -1.27%
VN30 1,317.77 0.27% 16.45%
UPCOM 93.39 0.71% 6.63%
Net Foreign buy (B) -4.69
Total trading value (B) 15,450.35 -43.56% -18.24%

INTRADAY VNINDEX 12/20/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,060 0.04% 18.07%
FUEMAV30 15,960 0.25% 18.66%
FUESSV30 16,370 -0.24% 18.11%
FUESSV50 19,710 0.77% 16.08%
FUESSVFL 21,160 0.09% 15.00%
FUEVFVND 32,980 0.43% 26.70%
FUEVN100 17,630 -0.11% 15.46%

VN30F2501 1,321.20 0.24%
VN30F2502 1,324.00 0.64%
VN30F2503 1,325.00 0.31%
VN30F2506 1,329.80 0.44%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,701.90 -0.29% 15.65%
Shanghai Component 3,368.07 -0.06% 13.70%
Hang Seng 19,720.70 -0.16% 17.47%
Kospi 2,404.15 -1.30% -9.95%
BSE Sensex 78,041.59 -1.46% 8.55%
STI (Singapore) 3,728.76 -0.83% 15.44%
SET (Thailand) 1,365.07 -0.90% -4.77%
Brent oil ($/barrel) 72.14 -0.48% -6.34%
Gold ($/ounce) 2,605.74 0.22% 25.47%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.09% 139 49
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.40% 3 52

10 year-Gov. Bond 2.82% 5.5 65

USD/VND 25,540           0.08% 4.20%

EUR/VND 27,065           -0.75% -1.14%

CNY/VND 3,556              -0.11% 2.30%
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MARKET BRIEF
12/20/2024

VNIndex reversed the Asian trend and recovered slightly on the ETF restructuring 

day. Almost all industry groups increased today, with the most positive being 

telecommunications, food & beverage and technology.

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian markets were mostly lower on Friday as investors weighed inflation data from

Japan and a rate decision from China. The People's Bank of China kept its

benchmark lending rate unchanged on Friday, with the one-year rate at 3.1% and

the five-year rate at 3.6%. Notably, Japan also released November inflation figures

at 2.7%.

The USD exchange rate continued to increase today but only at several banks. 

Currently, the USD bid price is in the range of 25,189 - 25,267 VND/USD, in which 

Techcombank is the bank with the highest USD bid price. Today, SBV continued to 

sell more than USD650 million to curb the increase of the USD/VND exchange rate. 

Since December 18, SBV has sold a total of nearly USD2 billion.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 92,500     0.11% -0.64% 2,164,844        2,002,230        
BID 46,450     0.00% 0.11% 4,972,625        5,264,560        
CTG 36,150     -0.14% -0.55% 7,287,255        7,886,694        
TCB 23,800     0.21% -2.26% 11,628,689     12,958,070      
VPB 18,900     0.53% -1.31% 16,016,286     16,571,883      
MBB 24,000     0.63% -1.03% 15,045,703     7,901,224        
HDB 23,400     -0.43% -1.27% 10,650,244     10,650,767      
TPB 15,900     -0.63% -2.15% 9,469,760        12,066,272      
STB 33,850     -0.15% -0.44% 12,536,919     11,530,176      
VIB 18,950     0.26% -1.56% 8,857,195        7,645,153        
ACB 24,800     0.00% -1.39% 11,350,882     8,482,675        
SHB 10,150     -0.49% -2.40% 30,385,343     30,680,468      
SSB 16,700     1.21% -3.75% 2,217,970        3,064,909        
GAS 68,600     0.15% 0.29% 975,373           817,063            
POW 12,200     -1.61% -0.41% 15,567,546     15,435,389      
PLX 39,000     -1.02% 0.78% 1,428,073        1,533,096        
VIC 40,500     0.50% -0.74% 3,443,915        4,369,018        
VHM 40,350     0.37% -0.74% 7,064,569        6,463,587        
VRE 17,050     0.00% -1.73% 9,688,499        7,170,026        
VNM 65,000     1.72% 1.25% 5,778,325        7,603,399        
MSN 70,300     -0.14% -1.13% 5,619,340        4,819,015        
SAB 56,500     -0.70% -1.57% 1,576,724        1,201,924        
BCM 67,700     1.80% 0.00% 339,063           403,839            
BVH 51,200     -2.29% -3.76% 3,111,266        2,091,423        
VJC 99,200     -0.80% -3.13% 1,687,493        1,456,007        
FPT 149,500  0.95% 0.00% 6,625,631        6,202,470        
MWG 60,600     1.34% -0.66% 7,079,342        7,701,786        
GVR 30,900     0.00% -1.59% 2,505,609        2,781,915        
SSI 26,250     0.19% 1.74% 23,105,481     24,906,709      
HPG 26,700     -0.56% -1.84% 29,414,294     34,018,251      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

HSBC raises 2024 GDP growth forecast to 7%, keeping 2025 at 6.5%;

Vietnam aims to welcome 18 million international visitors in 2025;

Urging progress on Vinh Yen 500kV transformer station project to ensure electricity for the North;

Trump threatens to impose tariffs on EU if it does not buy oil and gas from the US;

President Putin affirms Russia's economy is developing stably and sustainably;

China keeps its basic lending rate unchanged.

Content

PLX: Petrolimex and the National Committee for Standards, Metrology and 

Quality signed a MOU on cooperation to innovate measurement activities in 

petroleum production and trading.

VHM: Nomura Real Estate and Vinhomes have been and are continuing to 

expand cooperation in developing real estate projects at Vinhomes Royal Island 

and Vinhomes Grand Park.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: VNM were unexpectedly bought by foreign investors for a net value of 

VND126 billion today.

BCM: On December 18, Governor of Yamaguchi Prefecture, Mr. Muraoka 

Tsugumasa, and his delegation visited and worked at Becamex IDC.

TPB: As of November 30, TPBank has achieved more than VND7,100 billion in 

profit, an increase of nearly 28% compared to the end of last year. Up to this 

milestone, TPBank's profit has been higher than the profit of the whole year 

2023, and it is expected that the whole year 2024 will increase by 34% 

compared to 2023.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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